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MÔN CHÍNH TRỊ

Câu 1 (6 điểm): TTHCM là gì? Nêu rõ ñ nội dung cơ bản của TTHCM và tóm tắt nội dung TTHCM về ĐĐ CM “Cần, Kiệm, Liêm chính, Chí công - Vô tư”.
Trả lời:
· TTHCM là hệ thống ñ quan điểm toàn diện, sâu sắc về ñ vấn đề cơ bản của CM VN, đó là kết quả của sự vận dụng, phát triển sáng tạo CN Mac - Lênin vào đk cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của DT, đồng thời tiếp thu có chọn lọc ñ tinh hoa VH nhân loại.
· Ñ nội dung cơ bản của TTHCM gồm:

+ TT về GPDT, GPGC và GP con người.

+ TT về ĐLDT phải gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh DT với sức mạnh thời đại.

+ TT về súc mạnh của ND và khối đoàn kết toàn dân.

TT về quyền làm chủ của ND và XD Nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân.

+ TT về QPTD và XDLL VTND.

+ TT về phát triển KT-VH, ko ngừng nâng cao đời sống VC và tinh thần cho ND.

+ TT về ĐĐ CM “Cần, kiệm, liêm, chính, Chí công - Vô tư”.

+ TT về chăm lo bồi dưỡng thế hệ CM cho đời sau.

+ TT về XD Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ Đảng viên vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ thật sự trung thành của ND.

· Tóm tắt nội dung của TTHCM về ĐĐ CM:
+ TTHCM về vị trí tầm quan trọng của ĐĐCM là:
· ĐĐ là cái gốc của người CM, người CM ko có ĐĐ như cây ko có gốc, suối ko có nguồn, cây ko có gốc thì cây héo, suối ko có nguồn thì suối cạn.
· Trời có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông; đất có 4 phương: Đông-Tây-Nam-Bắc. Thiếu 1 mùa thì ko thành trời, thiếu 1 phương thì ko thành đất, thiếu ĐĐ thì ko nên người.

· ĐĐ phải gắn với tài năng. Vì có ĐĐ mà ko có tài năng chẳng ≠ gì ông bụt mà ngồi trong chùa, có tài mà ko có ĐĐ thì gây họa cho XH.

· ĐĐ tồn tại thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.
· ĐĐ phải trải qua rèn luyện đấu tranh gian khổ với bản thân mới đạt đc.

+ Nội dung TT ĐĐ HCM bao gồm:

· Trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hi sinh vì ĐL - TD của TQ, vì XHCN nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
· Yêu thương con người mà cụ thể là yêu thương bản thân, bạn bè, đồng chí,… Đặc biệt là yêu thương người LĐ bị áp bức lột, yêu thương bằng cách đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
· Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công - Vô tư cụ thể là: LĐ cần cù sáng tạo, tiết kiệm thì giờ, tiền bạc, giữ mình trong sạch trước cám dỗ VC và tinh thần trung thực thẳng thắng, ko nịn bợ cấp trên, ức hiếp người dưới. Hết lòng vì lợi ích chung, ko vun vén lợi ích riêng tư.

Câu 2 (6 điểm): Tại sao nói quá độ lên CNXH ở VN là sự lựa chọn duy I đúng. Nêu mục tiêu phương hướng của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta.
Trả lời:

· Nói quá độ lên CNXH ở VN là sự lựa chọn duy I đúng vì:
+ Phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại ngày nay là thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH đc mở đầu bằng cuộc CMT10 Nga.

+ Đi lên CNXH thì thành quả của công cuộc GPDT đc giữ vững và phát huy, GCCN và NDLĐ từng bước thoát áp bức bóc lột bất công.
+ Nước ta có đủ đk đi lên CNXH là:

· Chúng ta có Đảng lấy CN Mac - Lênin làm nền tảng, đấu tranh giành đc chính quyền.

· Đảng ta XD mối liên minh công - nông - trí thức vững chắc.
· Chúng ta có Đảng biết kết hợp sức mạnh thời đại, sức mạnh DT, đề ra đường lối đúng đắn.

+ Nếu chúng ta đi lên CNTB thì:

· Ko phù hợp với xu thế của thời đại.

· Đi lên CNTB thì thành quả công cuộc GPDT bị xóa bỏ, GCCN và NDLĐ trở lại bị áp bức bóc lột bất công.

· Mục tiêu và phương hướng của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là:

+ Mục tiêu tổng quát: Sau khi kết thúc thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta, trở thành nước CNXH giàu mạnh phồn vinh, có 1 nền kinh tế dựa trên chế độ công hữu về TLSX chủ yếu  và LLSX là nền đại CN hiện đại, tự động hóa cao, có cuộc sống ấm no, tự do HP có đk để phát triển 1 cách toàn diện.
+ Phương hướng của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là:

· Từng bước XD và hoàn thiện Nhà nước của dân, do dân và vì dân, tạo đk cho ND thực hiện quyền làm chủ của mình.

· Đẩy mạnh phát triển LLSX mà cụ thể là đẩy mạnh sự nghiệp CN hóa, hiện đại hóa trong CN và N2 nhằm tạo ra của cải VC dồi dào để ko ngừng nâng cao đời sống VC và tinh thần cho ND.

· Từng bước thiết lập QHSX XHCN, từng bước xóa bỏ áp bức bóc lột nhằm XD 1 XH công bằng, bình đẳng, DC và văn minh.
· Từng bước làm cho CN Mac - Lênin và TT HCM trở thành nền tảng của XH nhằm XD 1 nền VH tiên tiến đậm đà bản sắc DT.

+ XD CNXH phải đi đôi với việc bảo vệ vững chắc TQ XHCN.

· XD khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng quan hệ hợp tác QT, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các DT và ND tiến bộ trên W nhằm tạo nên sức mạnh to lớn, XD thành công CNXH.
· Thường xuyên tăng cường công tác XD Đảng để Đảng ta thật sự trong sạch đủ năng lực, ĐĐ lãnh đạo thành công sự nghiệp XD CNXH ở VN.

Câu 3 (4 điểm): Trình bày mối quan hệ giữa VC và YT. Nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu mối QH này?

Trả lời:

Theo quan điểm của triết học Mac Lênin, trong mối QH giữa VC và YT thì VC quyết định YT và YT tác động ngược trở lại VC cụ thể là:
· VC quyết định YT, đc thể hiện ở ñ điểm sau:

+ VC (CS VC, đk vc…) là tiền đề, nguồn gốc cho sự ra đời tồn tại và phát triển của YT.

+ Đk VC ntn thì YT như thế đó.
+ VC phát triển đến đâu thì YT hình thành và phát triển đến đó.

+ VC quyết định nội dung, khuynh hướng hđ phát triển của YT.

+ VC là đk để thực hiện hóa YT.

+ VC biến đổi thì YT cũng biến đổi theo.

· YT tác động ngược lại VC, đc thể hiện ở ñ điểm sau:

+ Tuy YT ra đời sau VC, nhưng nó phản ánh hiện thực khách quan vào đầu óc con người, giúp con người hiểu đc bản chất, quy luật, vận động và phát triển của sự vật hiện tượng. Trên cơ sở đó hình thành nên mục tiêu, phương hướng, biện pháp để đạt đc mục đích mà mình đặt ra.

+ Trong hđ thực tiễn, sự vật bộc lộ ñ khả năng nhờ có YT mà con người biết lựa chọn khả năng đúng, phù hợp thúc đẩy sự vật vận động và phát triển.
· Ý nghĩa của việc nghiên cứu mối QH này:

+ Đòi hỏi mọi suy nghĩ, hành động của người phải xuất phát từ hiện thực khách quan.

+ Mọi chủ trương đường, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng phải xuất từ hiện thực khách quan.

+ Do YT tách động ngược trở lại VC vì vậy phải biết phát huy nhân tố chủ quan, tính năng động sáng tạo của con người bằng cách nâng cao năng lực của YT.
+ Chống lại bệnh chủ quan, duy YT nhưng bên cạnh đó cũng chống lại thái độ thờ ơ chờ đợi đk khách quan.

Câu 4 (4 điểm): Trình bày quy luật về sự hợp giữa QHSX với tính chất và trình độ của LLSX. Nêu sự vận dụng của Đảng ta.
Trả lời:

Theo quan điểm của triết học Mac - Lênin:
· Tính chất của LLSX là tính chất cá nhân hay tính chất XH trong việc sd TLSX, mà cụ thể là công cụ LĐ để SX ra của cải VC cụ thể:

+ Nếu SX bằng công cụ thủ công thông sơ thì mang tính chất cá nhân.

+ Nếu SX bằng công cụ máy móc cơ khí thì mang tính chất XH.

· Trình độ của LLSX là trình độ ứng dụng KHCN và công cụ LĐ vào trong quá trình SX.

Theo quan điểm triết học Mac - Lênin, trong QH giữa LLSX với QHSX thì:

· LLSX quyết định QHSX cụ thể là:
+ Tính chất và trình độ của LLSX ntn thì đòi hỏi QHSX phải như thế đó để đảm bảo QH phù hợp.

+ Khi LLSX thay đổi về tính chất và trình độ thì QHSX cũng phải thay đổi theo cho phù hợp.

+ Khi LLSX cũ mất đi, LLSX mới ra đời thì QHSX cũ cũng mất đi, QHSX mới cũng ra đời.
· QHSX tác động ngược trở lại LLSX, điều đó đc thể hiện ở ñ điểm sau:

+ Nguyên tắc của sự tác động trở lại là nếu QHSX phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX thì nó thúc đẩy LLSX phát triển. Ngược lại, nếu QHSX ko phù hợp với LLSX thì nó kiềm hãm thậm chí phá vỡ LLSX.
+ Quan niệm về sự phù hợp giữa QHSX và LLSX là khi kết hợp giữa 2 yếu tố này thì SX diễn ra 1 cách bình thường, đạt hiệu quả năng suất cao.

+ Sự phù hợp giữa QHSX với LLSX nó ko chỉ diễn ra 1 lần là xong mà nó là cả 1 quá trình.

· Sự vận dụng của Đảng ta về quy luật này đc thể hiện ở ñ điểm sau:

+ Xuất phát từ đk nước ta đi lên CNXH, LLSX có ñ tính chất và trình độ để đảm bảo cho sự phù hợp và phát triển mà Đảng ta đã đề ra nhiều kiểu QHSX với nhiều thành phần kinh tế.

+ Để đảm bảo cho nền kinh tế đi lên CNXH, Đảng ta đề ra đường lối XD ĐN là phát triển nền KT HH nhiều thành phận, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết và quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN.
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